
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối 
với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí 
đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ 
sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong 
tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí 
chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết 
trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 
bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

I Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ 

1 Tính hiệu quả của việc 
cung cấp dịch vụ duy trì 
cây xanh đô thị. 

Có nêu rõ, đầy đủ. 
 

Không nêu hoặc 
nêu sơ sài, không 
đủ nội dung. 

II Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc 

1 Hiểu biết về tính chất và 
mục đích công việc của gói 
thầu. 
 

Hiểu rõ về gói thầu và 
trình bày một cách rõ 
ràng chi tiết về tính 
chất và mục đích công 
việc quản lý, duy trì 
quản lý, duy trì hệ 
thống cây xanh đô thị, 
phù hợp với phạm vi 
cung cấp dịch vụ đáp 
ứng yêu cầu nêu tại 
Chương V Yêu cầu về 
kỹ thuật 

Không trình bày 
hiểu biết về gói 
thầu hoặc có trình 
bày nhưng sơ sài 
hoặc thiếu nội 
dung cơ bản, 
không hợp lý 
không đáp ứng yêu 
cầu nêu tại Chương 
V Yêu cầu về kỹ 
thuật  

III Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp dịch vụ 

1 Khảo sát hiện trường, 
đánh giá phân tích số 
lượng, chủng loại cây 
xanh của các tuyến 
đường hiện trạng và trình 
bày chi tiết 
từng vấn đề (chủng loại 
cây, biện pháp chăm 
sóc cho từng loại 

Phân tích, đánh giá số 
lượng, chủng loại cây 
xanh của các tuyến 
đường hiện trạng và 
trình bày chi tiết từng 
vấn đề (chủng loại cây, 
biện pháp chăm sóc 
cho từng loại 
cây,…) trong gói thầu.  

Không phân tích, 
đánh giá số lượng, 
chủng loại cây 
xanh của các tuyến 
đường hiện trạng 
và không trình bày 
chi tiết từng vấn đề 
(chủng loại cây, 
biện pháp chăm 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
cây,…). Trong gói thầu.  sóc cho từng loại 

cây,…) trong gói 
thầu 

2 Biện pháp tổ chức, kiểm 
tra, phối hợp với các địa 
phương thuộc phạm vi gói 
thầu để bảo vệ cây xanh 
khỏi bị chặt phá, đốn hạ, 
chăn thả gia súc trên thảm 
cỏ, thảm hoa trên tuyến 
đường thuộc phạm vi gói 
thầu 

Có biện pháp tổ chức, 
kiểm tra, phối hợp với 
các địa phương thuộc 
phạm vi gói thầu để 
bảo vệ cây xanh khỏi 
bị chặt phá, đốn hạ, 
chăn thả gia súc trên 
thảm cỏ, thảm hoa trên 
tuyến đường thuộc 
phạm vi gói thầu 
 

Không biện pháp 
tổ chức, kiểm tra, 
phối hợp với các 
địa phương thuộc 
phạm vi gói thầu 
để bảo vệ cây xanh 
khỏi bị chặt phá, 
đốn hạ, chăn thả 
gia súc trên thảm 
cỏ, thảm hoa trên 
tuyến đường thuộc 
phạm vi gói thầu 
hoặc có biện pháp 
nhưng không hợp 
lý, không khả thi 

3 Kế hoạch bố trí nhân lực 
thực hiện công tác duy trì, 
chăm sóc cây xanh đô thị 
theo ngày, theo tuần, theo 
tháng, theo mùa đảm bảo 
cân đối giờ nghỉ, giờ làm 
của công nhân đảm bảo các 
yêu cầu của chủ đầu tư và 
các quy định hiện hành. 

Có kế hoạch hợp lý, 
đầu đủ, khả thi, phù 
hợp với đề xuất tổ chức 
duy trì cây xanh đô thị. 
 

Không có kế hoạch 
hoặc có kế hoạch 
nhưng không hợp 
lý, đầu đủ, khả thi, 
phù hợp với đề 
xuất tổ chức duy trì 
cây xanh đô thị. 
 

4 Mô tả công việc thực hiện 
và tiến độ thực hiện bao 
gồm các công việc hàng 
ngày, hàng tuần, hàng 
tháng, hàng quý để thực 
hiện gói thầu. 
 

Có mô tả công việc 
thực hiện và tiến độ 
thực hiện bao gồm các 
công việc hàng ngày, 
hàng tuần, hàng tháng, 
hàng quý phù hợp theo 
yêu cầu tại Chương V 
E-HSMT và tình hình 
thực tế có thể áp dụng 
thực hiện tại hiện 
trường công trình để 
thực hiện gói thầu. 

Không mô tả hoặc 
có mô tả các công 
việc, và tiến độ 
thực hiện hàng 
ngày, hàng tuần, 
hàng tháng, hàng 
quý nhưng không 
phù hợp theo yêu 
cầu tại Chương V 
EHSMT và tình 
hình thực tế có thể 
áp dụng thực hiện 
tại hiện trường 
công trình để thực 
hiện gói thầu. 

5 Phương án ứng phó cho 
cây xanh đô thị trên địa bàn 

Có đề xuất phương án 
hợp lý, đầy đủ, khả thi, 

Không đề xuất 
phương án hoặc có 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
phường trong trường hợp 
mưa bão xảy ra. Bao gồm 
các công tác chuẩn bị, các 
biện pháp huy động nhân 
lực, thiết bị, thực hiện 
trước thiên tai, trong và sau 
khi xảy ra thiên tai. 
 

phù hợp với công tác 
duy trì (gồm các công 
tác chuẩn bị, các biện 
pháp huy động nhân 
lực, thiết bị, thực hiện 
trước thiên tai, trong 
lúc thiên tai và sau 
thiên tai). 

đề xuất nhưng 
không hợp lý, đầy 
đủ, khả thi, phù 
hợp với công tác 
duy trì (gồm các 
công tác chuẩn bị, 
các biện pháp huy 
động nhân lực, 
thiết bị, thực hiện 
trước thiên tai, 
trong lúc thiên tai 
và sau thiên tai) 

6 Chế độ báo cáo, các nội 
dung báo cáo công tác duy 
trì cây xanh đô thị. 

Có thuyết minh báo 
cáo đầy đủ các các nội 
dung báo cáo công tác 
duy trì cây xanh đô thị 
(kèm theo tối thiểu một 
báo cáo mẫu mà nhà 
thầu đã thực hiện). 
 

Không có thuyết 
minh báo cáo hoặc 
có thuyết minh báo 
cáo nhưng không 
đầy đủ các các nội 
dung báo cáo công 
tác duy trì cây 
xanh đô thị (không 
có báo cáo mẫu mà 
nhà thầu đã thực 
hiện). 

7 Kế hoạch nghiệm thu công 
tác hằng tháng, quý, giai 
đoạn, nghiệm thu hoàn 
thành. 

Có kế hoạch nghiệm 
thu công tác hằng 
tháng, quý, giai đoạn, 
nghiêm thu hoàn thành. 
 

Không có kế hoạch 
nghiệm thu công 
tác hằng tháng, 
quý, giai đoạn, 
nghiêm thu hoàn 
thành. 
 

8 Mức độ đáp ứng nguồn 
nước sạch cung cấp cho 
công trình. 

Nhà thầu cam kết sử 
dụng nguồn nước đảm 
bảo đúng theo quy định 
(Nếu sử dụng nguồn 
nước ao, hồ, sông suối 
hoặc giếng khoan thì 
phải có tài liệu chứng 
minh đã được cơ quan 
chức năng cấp phép 
khai thác sử dụng cho 
mục đích tưới cây 
xanh, thảm cỏ, hoa lá 
màu và nguồn nước 
phải đạt yêu cầu theo 
quy định của QCVN 

Không đáp ứng 
yêu cầu trên. 
 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
08:2023/BTNMT) Và 
cam kết sẽ cung cấp 
Hợp đồng nguyên tắc 
cấp nước/ Biên bản 
thỏa thuận cấp nước 
với đơn vị có chức 
năng cấp nước trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng 
(hoặc các tỉnh trong 
khu vực) có hiệu lực 
phù hợp với tiến độ 
thực hiện gói thầu (để 
đáp ứng tính kịp thời 
và thuận tiện trong 
công tác tưới cây) khi 
được mời đối chiếu tài 
liệu.   
 

9 Phương án thu gom, vận 
chuyển và xử lý phế thải, 
rác thảm cỏ gốc cây. 

- Có đề xuất phương án 
quản lý toàn bộ quá 
trình phát sinh, thu 
gom, trung chuyển, vận 
chuyển, cơ sở xử lý 
chất thải hợp lý, khả 
thi, đảm bảo quy định 
pháp luật hiện hành về 
quản lý chất thải. 
- Nhà thầu phải có văn 
bản cam kết sẽ cung 
cấp Hợp đồng hoặc 
hợp đồng nguyên tắc 
giữa nhà thầu với chủ 
cơ sở thực hiện dịch vụ 
thu gom, vận chuyển 
và xử lý chất thải có 
chức năng, phù hợp với 
phương án đề xuất của 
nhà thầu trong vòng 5 
ngày làm việc kể từ khi 
có yêu cầu của Bên 
giao thầu trước khi trao 
hợp đồng. Chủ cơ sở 
thực hiện dịch vụ thu 
gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải đảm bảo các 
trách nhiệm và đáp ứng 

Không có phương 
án thu gom, vận 
chuyển và xử lý 
rác, chất thải hoặc 
có nhưng không 
hợp lý, không khả 
thi, không đáp ứng 
một trong các nội 
dung yêu cầu trên. 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
các yêu cầu nêu tại 
Chương V E-HSMT. 

10 Trình bày đầy đủ các nội 
dung: 
- Phương án xử lý 
cành, lá cây, phụ sinh thải 
ra trong quá trình duy trì 
cây xanh đô thị. 
- Biện pháp quản lý, 
bảo vệ gỗ thu hồi từ công 
tác đốn hạ, giải toả cây 
xanh phục vụ công tác bàn 
giao đúng đúng quy định. 
- Phương án trồng 
thay thế cây xanh và trồng 
xử lý sự cố sau bão đảm 
bảo đúng theo yêu cầu tại 
ChươngV E-HSMT 
 

- Có thuyết minh quy 
trình thu hồi, quản lý 
gỗ, củi đảm bảo an 
toàn, không thất thoát, 
không cháy, không 
mối, hư hỏng… và bàn 
giao theo đúng quy 
định thành phố. 
- Có thuyết minh 
Phương án xử lý cành, 
lá cây , phụ sinh thải ra 
trong quá trình duy trì 
cây xanh đô thị. 
- Có thuyết minh 
phương án trồng thay 
thế cây xanh và trồng 
xử lý sự cố sau bão 
đảm bảo đúng theo yêu 
cầu tại Chương V E-
HSMT 
Nhà thầu có tài liệu 
chứng minh sở hữu 
hoặc đi thuê kho, bãi 
tập kết củi gỗ (Diện 
tích tối thiểu tối thiểu 
2000m2): Phải có kèm 
theo tài liệu chứng 
minh sở hữu hoặc đi 
thuê bãi tập kết củi, cây 
xanh di dời, cây xanh 
dự phòng), cây đốn hạ, 
gỗ phục vụ công tác 
trồng mới/thây thế, thu 
hồi, bàn giao  

- Không trình 
bày, hoặc trình bày 
sơ sài thiếu nội 
dung, không hợp lý 
Không bố trí bãi 
tập kết củi gỗ: Phải 
có kèm theo tài 
liệu chứng minh sở 
hữu hoặc đi thuê 
bãi tập kết củi, gỗ 
phục vụ công tác 
thu hồi theo quy 
định 

11 Giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức thực hiện tất 
cả công việc của gói thầu. 

Có đề xuất hợp lý, khả 
thi, đầy đủ nội dung 
công việc của gói thầu, 
đảm bảo các yêu cầu 
nêu tại Chương V của 
E-HSMT. 

Không có đề xuất 
hoặc có nhưng 
không hợp lý, 
không khả thi, 
không đầy đủ nội 
dung công việc của 
gói thầu, không 
đảm bảo các yêu 
cầu nêu tại Chương 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
V của E-HSMT. 

IV Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực 
hiện 

1 Biện pháp kiểm soát thực 
hiện các công việc duy trì 
cây xanh. 
 

Có thuyết minh hợp lý 
về biện pháp kiểm soát 
thực hiện các công việc 
duy trì cây xanh bảo 
đảm chất lượng và hiệu 
quả, gồm những nội 
dung như sơ đồ bố trí 
tổ chức giám sát, kiểm 
tra các công việc đã 
thực hiện, các biểu mẫu 
dùng trong quá trình 
thực hiện công tác duy 
trì cây xanh, các nội 
dung báo cáo định kỳ 
hoặc đột xuất với chủ 
đầu tư, ghi nhật ký thi 
công, ... 

Không có biện 
pháp đảm bảo chất 
lượng hoặc có 
nhưng không hợp 
lý, đầy đủ, không 
khả thi, không phù 
hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức 
duy trì cây xanh. 
 

V Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ duy trì 
cây xanh đô thị: 

1 Đáp ứng các yêu cầu về 
tiêu chuẩn thực hiện dịch 
vụ duy trì cây xanh đô thị. 
 

Có thuyết minh biện 
pháp yêu cầu về tiêu 
chuẩn thực hiện dịch 
vụ duy trì cây xanh đô 
thị theo đúng quy trình 
kỹ thuật về cây xanh 
(dựa trên nhân lực và 
thiết bị được huy động 
theo gói thầu). 

Không có thuyết 
minh hoặc có 
thuyết minh nhưng 
không đáp ứng về 
tiêu chuẩn thực 
hiện dịch vụ duy trì 
cây xanh đô thị. 

VI Tiến độ thực hiện gói thầu 

1 Thời gian thực hiện. Đề xuất thời gian thực 
hiện gói thầu ≥ 306 
ngày và đến ngày 
31/12/2026 

Đề xuất thời gian 
thực hiện gói thầu 
< 306 ngày hoặc 
không đến ngày 
31/12/2026 

2 Biểu đồ tiến độ thi công 
hợp lý, khả thi, phù hợp với 
giải pháp kỹ thuật và biện 
pháp thi công. 
 

Có biểu đồ tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi 
phù hợp với giải pháp 
kỹ thuật và biện pháp 
thi công của nhà thầu 
(thể hiện được khối 

Không có biểu đồ 
tiến độ hoặc có 
nhưng không phù 
hợp với giải pháp 
kỹ thuật, thời gian 
thi công nhà thầu 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
lượng công việc tương 
ứng với thời gian thi 
công nhà thầu đề xuất). 

đề xuất. 
 

3 Huy động, bố trí nhân sự 
tham gia gói thầu. 

Có biểu đồ huy động, 
bố trí nhân sự thi công 
gói thầu hợp lý, khả 
thi, phù hợp với tiến độ 
thi công mà nhà thầu 
đề xuất. 
Có tối thiểu 05 nhân 
viên chăm sóc cây 
xanh có chứng chỉ đào 
tạo về chăm sóc cây 
xanh hoặc tương tự 
(bậc thợ tối thiểu 4/7). 
(Nhà thầu phải đính 
kèm E-HSDT các tài 
liệu sau để chứng 
minh: Chứng chỉ đào 
tạo, Căn cước công 
dân, Tài liệu chứng 
minh khả năng huy 
động nhân sự; Chỉ 
đánh giá khi có đầy đủ 
tài liệu đáp ứng yêu 
cầu). 

Không đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu 
nêu trên. 

4 Biểu đồ huy động, bố trí 
thiết bị thi công gói thầu. 

Có biểu đồ huy động, 
bố trí thiết bị thi công 
gói thầu hợp lý, khả 
thi, phù hợp với tiến độ 
thi công mà nhà thầu 
đề xuất. 

Không có biểu bố 
trí thiết bị thi công 
gói thầu hoặc có 
nhưng không hợp 
lý, khả thi, không 
phù hợp với tiến độ 
mà nhà thầu đề 
xuất. 

5 Biểu đồ huy động, bố trí 
vật tư thi công gói thầu. 

Có biểu đồ huy động, 
bố trí vật tư thi công 
gói thầu hợp lý, khả 
thi, phù hợp với tiến độ 
thi công mà nhà thầu 
đề xuất. 

Không có biểu bố 
trí vật tư thi công 
gói thầu hoặc có 
nhưng không hợp 
lý, khả thi, không 
phù hợp với tiến độ 
mà nhà thầu đề 
xuất. 

VII Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như 
phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 Vệ sinh môi trường 

1.1 Biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thực hiện 
dịch vụ. 

Có biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ 
chức thực hiện dịch vụ, 
phù hợp với chỉ dẫn kỹ 
thuật tại chương V. 

Không có biện 
pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường 
hoặc có biện pháp 
bảo đảm vệ sinh 
môi trường không 
hợp lý, khả thi phù 
hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức 
thực hiện dịch vụ, 
không phù hợp với 
chỉ dẫn kỹ thuật tại 
chương V. 

2 An toàn lao động 

2.1 An toàn lao động (An toàn 
lao động cho con người, 
trang thiết bị thi công trong 
các công tác duy trì cây 
xanh trên các tuyến 
đường). 
 

Có biện pháp hợp lý, 
đầy đủ, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp An toàn lao động 
(An toàn lao động cho 
con người, trang thiết 
bị thi công trong các 
công tác duy trì cây 
xanh trên các tuyến 
đường). 
* Nhân sự đứng gầu và 
vận hành xe nâng được 
đào tạo chuyên sâu về 
an toàn điện (Nhà thầu 
phải đính kèm theo E-
HSDT tài liệu chứng 
minh: Chứng chỉ/ 
chứng nhận/ thẻ an 
toàn điện do đơn vị có 
chức năng cấp). 

Không có biện 
pháp hoặc có biện 
pháp nhưng không 
hợp lý, không đầy 
đủ, không khả thi 
và phù hợp với đề 
xuất về biện pháp 
An toàn lao động 
(An toàn lao động 
cho con người, 
trang thiết bị thi 
công trong các 
công tác duy trì 
cây xanh trên các 
tuyến đường). 
* Nhân sự đứng 
gầu và vận hành xe 
nâng không đáp 
ứng yêu cầu. 

3 Phòng cháy, chữa cháy 

3.1 Phòng cháy, chữa cháy 
(Quy phạm, quy định, các 
giải pháp, biện pháp, trang 
bị phương tiện phòng 
chống cháy, nổ). 
 

Có biện pháp hợp lý, 
đầy đủ, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp phòng cháy, chữa 
cháy đối với cây xanh 
được duy trì chăm sóc 
(Quy phạm, quy định, 
các giải pháp, biện 

Không có biện 
pháp hoặc có biện 
pháp nhưng không 
hợp lý, không đầy 
đủ, không khả thi 
và phù hợp với đề 
xuất về biện pháp 
phòng cháy, chữa 



TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 
pháp, trang bị phương 
tiện phòng chống cháy, 
nổ). 
 

cháy đối với cây 
xanh được duy trì 
chăm sóc (Quy 
phạm, quy định, 
các giải pháp, biện 
pháp, trang bị 
phương tiện phòng 
chống cháy, nổ). 

VIII Các yêu cầu cần thiết khác 

1 Đối với các vật tư, vật liệu 
chính: Cây xanh các loại; 
Cỏ các loại; Thuốc trừ sâu; 
Phân bón 

Có cam kết và hợp 
đồng nguyên tắc của 
nhà cung cấp đầy đủ 
vật tư đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật phục vụ thi 
công gói thầu này (Hợp 
đồng có nêu tên gói 
thầu, dự án, có dấu 
giáp lai của nhà cung 
cấp đối với hợp đồng 
có từ 02 tờ trở lên), 
Trường hợp nhà thầu 
ký hợp đồng nguyên 
tắc với đơn vị cung cấp 
phải nộp kèm với E-
HSDT giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh 
của đơn vị đó. 

Không đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu 
nêu trên. 
 

2 Uy tín của nhà thầu thông 
qua kết quả thực hiện hợp 
đồng và chất lượng hàng 
hóa tương tự được công 
khai theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu không vi 
phạm kèm theo cam 
kết Uy tín của nhà thầu 
thông qua kết quả thực 
hiện hợp đồng và chất 
lượng hàng hóa tương 
tự được công khai theo 
quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định 
số 214/2025/NĐ-CP 

Nhà thầu vi phạm 
uy tín hoặc không 
có cam kết Uy tín 
của nhà thầu thông 
qua kết quả thực 
hiện hợp đồng và 
chất lượng hàng 
hóa tương tự được 
công khai theo quy 
định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị 
định số 
214/2025/NĐ-CP 

 


